DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DO CỤC ATBXHN THANH TRA NĂM 2020
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Lĩnh vực hoạt động

	
	
	
	Công nghiệp
	Y tế
	Dịch vụ Hỗ trợ ứng dụng NLNT
	Nghiên cứu, Đào tạo
	Xuất nhập khẩu, Sa khoáng
	Hải quan, Địa chất, Vàng và lĩnh vực khác

	1
	Viện Công nghệ xạ hiếm (*8)
	Số 48 Láng Hạ, quận Đống Đa,  TP. Hà Nội
	
	
	
	x
	
	

	2
	Công ty TNHH Med - Aid
	Số 12, BT1, X2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai,  TP. Hà Nội
	
	
	
	
	x
	

	3
	Bệnh viện Nhi Trung ương
	Số 18, ngõ 879 đường La Thành, quận Đống Đa, TP.  Hà Nội
	
	x
	
	
	
	

	4
	Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế Sao Việt

	Số 292 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng,  TP. Hà Nội
	
	
	
	
	x
	

	5
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Đại Phát
	Số 1, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
	
	
	
	
	x
	

	6
	Viện Pháp y quốc gia
	Số 41 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
	
	
	
	x
	
	

	7
	Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
	Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
	
	
	
	
	
	x

	8
	Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,  TP. Hà Nội
	
	
	
	
	
	x

	9
	Tổng Công ty Giấy Việt Nam - Công ty TNHH
	Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	x
	
	
	
	
	

	10
	Công ty cổ phần Giấy Việt Trì
	Phường Bến Gót,  TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	x
	
	
	
	
	

	11
	Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao
	Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
	x
	
	
	
	
	

	12
	Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
	Số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình,  TP Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	x

	13
	Công ty CP TM và DV kiểm tra Kỹ Thuật Alpha (*1)
	Số 37, đường số A4, Phường 12, quận Tân Bình,  TP. Hồ Chí Minh 
	x
	
	
	
	
	

	14
	Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật GTC (*1)
	Số 176/9A, đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận,  TP. Hồ Chí Minh
	x
	
	
	
	
	

	15
	Trường Đại học Giao thông vận tải  TP. Hồ Chí Minh
	Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
	
	
	
	x
	
	

	16
	Công ty TNHH Mười Phong (*1)
	Số 2/1, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	x
	
	
	
	
	

	17
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
	Số 75 Hải Thượng Lãn Ông,  TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	
	x
	
	
	
	

	18
	Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
	Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	x
	
	
	
	
	

	19
	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An
	Lô CN 1-8, khu công nghiệp Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
	x
	
	
	
	
	

	20
	Công ty Cổ phần Lâm nghiệp tháng năm (*2)
	Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An.
	x
	
	
	
	
	

	21
	Công ty cổ phần bia Hà Nội - Nghệ An
	Khu B, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An
	x
	
	
	
	
	

	22
	Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế (*3)
	Số 41 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh,  TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
	
	x
	
	
	
	

	23
	Công ty hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)
	30 Thống Nhất, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
	x
	
	
	
	
	

	24
	Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
	Khu 8, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	
	x

	25
	Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (*4)
	Lô B8, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
	x
	
	
	
	
	

	26
	Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
	Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	x
	
	
	
	
	

	27
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Đồn - Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - SUN GROUP
	Thôn Giữa, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
	
	
	
	
	
	x

	28
	Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV
	Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
	x
	
	
	
	
	

	29
	Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
	số 184 đường Trần Quý Cáp, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	
	x
	
	
	
	

	30
	Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
	Ngã ba quốc lộ 14 và 14C, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	x
	
	
	
	
	

	31
	Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn -  miền Trung
	số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	x
	
	
	
	
	

	32
	Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Bạc Liêu
	Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	x
	
	
	
	
	

	33
	Công ty TNHH Một thành viên phân bón dầu khí Cà Mau
	Lô D, Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền,  TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	x
	
	
	
	
	

	34
	Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam (*7)
	Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, giai đoạn 1, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	
	
	

	35
	Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (*1)
	Số 1284 Trần Hưng Đạo, phường 7, TP. Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang
	x
	
	
	
	
	

	36
	Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin Khoa học và Công nghệ
	Tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	
	
	x
	
	
	

	37
	Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung
	Khu công nghiệp Tằng Lỏong, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
	x
	
	
	
	
	

	38
	Công ty Cổ phần DAP số 2 VINACHEM
	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	x
	
	
	
	
	

	39
	Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hiệu Thảo
	Số 38 đường 19/5, Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	
	
	
	
	
	x

	40
	Cửa hàng vàng bạc Tính Thúy (*1)
	Số 020, đường Phan Đình Phùng, phố mới,  TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	
	
	
	
	
	x

	41
	Trung tâm Kiểm định và Kiềm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
	Km 2+300, đại lộ Trần Hưng Đạo,  TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
	
	
	x
	
	
	

	42
	Viện Nghiên cứu cơ khí (*5)
	4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
	x
	
	
	
	
	

	43
	Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (*6)
	Lô CN 9, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Phùng Xá,  Thạch Thất, Hà Nội
	x
	
	
	
	
	

	44
	Trung tâm Y tế           Huyện Gia Lâm
	Số 1 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
	
	x
	
	
	
	

	45
	Bệnh viện Đại học Y Thái Bình (*6)
	375 Lý Bôn, phường Quang Trung, Tp. Thái Bình,               tỉnh Thái Bình
	
	x
	
	
	
	

	46
	Công ty TNHH KEFICO Việt Nam
	Lô XN01, khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	x
	
	
	
	
	

	47
	Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
	Lô Số A4 Khu Công Nghiệp Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên
	x
	
	
	
	
	

	48
	Công ty TNHH DREAMTECH                  Việt Nam
	Số 100 Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
	x
	
	
	
	
	


Ghi chú:
1. Năm 2020, Cục ATBXHN đã xử lý vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở, tổng số tiền phạt là 128.5 triệu đồng.
2. Các cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi:
(*1) - Không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
(*2) - Không bố trí người phụ trách an toàn theo quy định
(*3) - Không tổ chức đào tạo kiến thức an toàn bức xạ, hạt nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định
(*4) - Không báo cáo Cục ATBXHN về việc chuyển giao, chuyển nhượng thiết bị bức xạ sau 10 ngày làm việc, kể từ khi thiết bị bức xạ được chuyển khỏi cơ sở;
(*5) - Để liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ vượt quá liều giới hạn theo quy định
(*6) - Nhân viên bức xạ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nội quy an toàn bức xạ, quy trình vận hành
(*7) - Không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
(*8) - Vi phạm một trong các điều kiện quy định trong giấy phép.

